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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH12 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52112809 Mai Hoàng An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52110584 Phạm Phi ẩn 

3 DH52113663 Nguyễn Cao Thái Bảo 

4 DH52113000 Nguyễn Đinh Đồng 

5 DH52113389 Bùi Văn Minh Đức 

6 DH52113531 Nguyễn Văn Hiếu 

7 DH52113613 Châu Quốc Kiệt 

8 DH52113263 Huỳnh Hữu Lam 

9 DH52111270 Lợi Gia Luân 

10 DH52111285 Nguyễn Văn Lý 

11 DH52111293 Ong Văn Mến 

12 DH52111304 Lê Trần Ngọc Minh 

13 DH52111317 Phạm Lê Nhật Minh 

14 DH52111325 Vũ Đức Minh 

15 DH52113718 Bùi Nhật Nam 

16 DH52111343 Phan Hoàng Nhật Nam 

17 DH52112805 Võ Trọng Nghĩa 

18 DH52111392 Trần Sỹ Nguyên 

19 DH52111413 Trương Minh Nhân 

20 DH52111467 Huỳnh Tấn Phát 

21 DH52111469 Lê Thành Phát 

22 DH52111484 Nguyễn Nhật Phi 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52113030 Huỳnh Hoàng Gia Phú 

Không nộp hồ sơ 24 DH52111505 Ngô Triệu Phú 

25 DH52111506 Nguyễn Anh Phú 

26 DH52111541 Nguyễn Minh Phúc 3   

27 DH52111545 Nguyễn Trần Thiện Phúc 

Không nộp hồ sơ 

28 DH52113632 Trần Thị Phương 

29 DH52111597 Võ Minh Quang 

30 DH52111606 Nguyễn Minh Quân 

31 DH52111617 Dương Văn Quốc 

32 DH52111624 Nguyễn Trọng Từ Quy 

33 DH52111688 Nguyễn Mạnh Tài 

34 DH52111690 Nguyễn Thanh Tài 

35 DH52111704 Dương Văn Minh Tâm 

36 DH52113174 Phạm Nguyễn Thanh Tâm 

37 DH52111762 Huỳnh Đại Thắng 

38 DH52111814 Nguyễn Trần Phúc Thịnh 

39 DH52111817 Trần Gia Thịnh 

40 DH52111824 Đặng Trương Hoàng Thọ 

41 DH52113777 Huỳnh Xuân Thọ 

42 DH52113048 Nguyễn Anh Dũ Thương 

43 DH52113099 Võ Nhật Tiến 

44 DH52111900 Nguyễn Công Toại 

45 DH52111903 Nguyễn Kiều Minh Toàn 

46 DH52111904 Nguyễn Minh Toàn 

47 DH52113550 Nguyễn Văn Toàn 

48 DH52111925 Nguyễn Công Trí 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH52111947 
Nguyễn Hoàng 

Phương 
Trinh 

Không nộp hồ sơ 

50 DH52111950 Hứa Nhựt Trọng 

51 DH52111977 Nguyễn Quang Trường 

52 DH52111990 Phan Thanh Tú 

53 DH52111992 Trịnh Ngọc Tú 

54 DH52111993 Võ Ngọc Tú 

55 DH52112031 Nguyễn Hoài Tuyên 

56 DH52112041 Lê Minh Tường 

57 DH52112045 Trương Chí Tường 

58 DH52113134 Mai Quang Vinh 

59 DH52112086 Nguyễn Trần Thế Vinh 

60 DH52112093 Nguyễn Vương Võ 

61 DH52112095 Lê Tuấn Vủ 

62 DH52112106 Nguyễn Văn Vũ 

63 DH52112109 Phạm Nguyên Vũ 

64 DH52112114 Vũ Duy Anh Vũ 

65 DH52112869 Nguyễn Thị Tường Vy 3   

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 
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